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Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (3 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) 
1.Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ: 
A. 50 000                         B. 500 000                     C. 5 0                           D. 50 000 000
2. Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân là: 
A. 5,8                               B. 8,5                     C, 0,58                                 D. 0,625
Câu 2: Lớp học có 32 học sinh trong đó số học nữ là 12 học sinh. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp (0.5 điểm)
A. 34,5                B. 35,4                         C. 37,4                                    D. 37,5
Câu 3: 1/4 thế kỷ .............năm. (0.5 điểm)
A. 10                             B. 4                          C. 25                               D. 20
Câu 4: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 2576cm3=…dm3 là: (0.5 điểm)
A. 2,576                            B. 25,76                            C. 257,6                     D. 0,2576
Câu 5: Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó. (1 điểm)
A. 40 dm2                          B. 400 dm2            	     C. 40000 dm2                D. 4000 dm2      
Phần II: Tự luận: (7 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
2,5 ngày = … giờ                                    1 giờ 20 phút = … phút
270 giây = … phút                                    54 giờ = … ngày      
Câu 2.( 2 điểm ). 
a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút                     b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây
c) 5 phút 6 giây x 5                                        d) 30 phút 15 giây : 5
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3.( 1.5 điểm) Tìm x biết:
a) 19,5 – x = 11,625                                    b) 4,75 + x : 9,4 = 34,266
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. ( 2 điểm) Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 25,2dm. Chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và bằng 4/3 chiều cao. Hỏi:
a) Diện tích xung quanh của hình hộp đó là bao nhiêu mét vuông?
b) Thể tích của hình hộp đó là bao nhiêu dm3?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 5: ( 0.5 điểm) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và chia hết cho 9.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                           GV coi, chấm thi
                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)










ĐÁP ÁN
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Mỗi bài làm đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C,D
	D
	C
	A
	D


PhẦN II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
2,5 ngày = 60 giờ                                    1 giờ 20 phút = 80 phút
270 giây = 4.5 phút                                    54 giờ = 2.25 ngày      
Câu 2: (2 điểm)   Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm
a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9 giờ 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây
c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 30 phút 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây
Câu 3.( 1.5 điểm) Tìm x biết:
	a) 19,5 – x = 11,625   ( 0,5 điểm)   
           X = 19,5 – 11,625
           X = 7.875                               
	b) 4,75 + x : 9,4 = 34,266  ( 1 điểm)
          X : 9,4 = 34,266 – 4,75
           X : 9,4 = 29,516
           X= 29,516 x 9,4 
           X = 277,4504


Câu 4:  (2 điểm)
Bài giải
Nửa chu vi hình hộp chữ nhật là
25,2 : 2 = 12,6 (dm)
Tổng số phần bằng nhau là :
4 + 5 = 9 (phần)
Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:
12,6 : 9 x 4 = 5,6 ( dm)
Chiều dài hình hộp chữ nhật là :
12,6 – 5,6 = 7 ( dm )
Chiều cao hình hộp đó là :
5,6 : 4/3 = 4,2 ( dm)
Diện tích xung quanh hình hộp đó là:
25,2 x 4,2 = 105,84 (dm2)
Thể tích của hình hộp đó là :
7 x 5,6 x 4,2 = 164.64 ( dm3)
Đáp số: a, 105,84 dm2
b. 164,64 dm3
Thiếu đáp sô, đơn vị trừ 0,25 điểm
Cách giải khác đúng cho điểm tối đa
Câu 4( 0.5 điểm): Số phải tìm nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện: 171
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